SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Địa lí, lớp 12

          ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề).

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
Lưu ý: 
- Giám khảo cần thống nhất điểm chi tiết trước khi chấm. 
- Làm tròn điểm như khi chấm thi tốt nghiệp. 
- Trường hợp HS không trình bày được đúng như trong hướng dẫn chấm mà trình bày theo cách khác, nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
	STT
	Nội dung
	Điểm (thang

điểm 10)

	CÂU 

I

 (1,0 điểm)
	Trình bày những mặt mạnh của nguồn lao động ở nước ta:
- Số lượng: nước ta có nguồn lao động dồi dào lực lượng lao động luôn chiếm hơn 50% tổng số dân. Với mức tăng nguồn lao động như hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động.
- Chất lượng:
+ Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống của dân tộc (đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,…) được tích lũy qua nhiều thế hệ.

+ Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục và y tế; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo không ngừng tăng (dẫn chứng), trong đó tỉ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học tăng khá mạnh (dẫn chứng).
	0,25

0,25

0,5



	CÂU II

 (2,0 điểm)
	1. Vẽ biểu đồ: Yêu cầu: vẽ đúng biểu đồ miền, các loại biểu đồ khác không cho điểm. Vẽ đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, tên các trục, chú giải, ghi số liệu vào các điểm mốc trên từng miền của biểu đồ.
2. Nhận xét: Trong giai đoạn 1975 - 2009:
- Cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta có sự chuyển biến khá mạnh mẽ.

- Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm có xu hướng ngày càng tăng và chiếm chủ yếu trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta (dẫn chứng).

- Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp hàng năm có xu hướng ngày càng giảm và chiếm tỉ trọng nhỏ hơn rất nhiều so với tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm (dẫn chứng).
	1,5

0,5

	CÂU III

(4,0 điểm)
	1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nêu tên 3 trung tâm CN có quy mô khác nhau thuộc khu vực ĐBSH và vùng phụ cận. Nêu tên các ngành CN ở mỗi trung tâm (2,0 điểm)
- Nêu đúng tên 3 trung tâm công nghiệp có quy mô khác nhau thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận (nêu rõ số liệu về quy mô theo Atlat).
(GV cần căn cứ vào năm xuất bản cuốn Atlat mà thí sinh nêu để chấm điểm cho chính xác).
- Kể đúng tên các ngành CN ở mỗi trung tâm.
	1,0

1,0

	
	2. Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng vì: (2,0 điểm)
- Vai trò, vị trí quan trọng của vùng ĐBSH trong chiến lược phát triển KT-XH nước ta (vì sao?).

- Là hạt nhân cho sự chuyển dịch cơ cấu KT của cả nước.

- Cơ cấu KT cũ không còn hợp lí. Việc chuyển dịch cơ cấu KT của vùng còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng. 

- Vùng có số dân đông, mật độ dân số cao nhất nước ta, việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành KT sẽ đáp ứng được yêu cầu về sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

- Góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa KT của vùng và xây dựng một cơ cấu KT hợp lí.

- Vùng có nhiều tiềm năng để thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu KT (dẫn chứng).
	0,5

0,25
0,25

0,5
0,25

0,25

	CÂU IV
(3 điểm)
	IVa. Trình bày những tiềm năng về tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên (3,0 điểm)
- Đất badan có tầng phong hóa sâu, giàu chất dinh dưỡng, phân bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn thuận lợi cho việc thành lập các nông trường và vùng chuyên canh quy mô lớn.

- Khí hậu có tính chất cận xích đạo gió mùa với một mùa mưa và một mùa khô kéo dài (có khi 4-5 tháng). Mùa khô kéo dài thuận lợi để phơi sấy, bảo quản sản phẩm.

Do ảnh hưởng của độ cao nên trong khi ở các cao nguyên cao 400-500m khí hậu khá nóng, thì ở các cao nguyên cao trên 1000m khí hậu lại rất mát mẻ. Vì thế ở Tây Nguyên có thể trồng các cây công nghiệp nhiệt đới và cả cây có nguồn gốc cận nhiệt khá thuận lợi (dẫn chứng).
	1,0

1,0
1,0


	
	IVb. Trình bày những khả năng về tự nhiên đối với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long (3,0 điểm)
- Có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất trong cả nước (3 triệu ha), chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của vùng và gần 1/3 diện tích đất nông nghiệp cả nước.
- Đất đai: được phù sa bồi đắp, lại không bị con người can thiệp quá sớm (như đắp đê) nên đất đai nhìn chung màu mỡ, nhất là dải phù sa ngọt (1,2 triệu ha) dọc sông Tiền và sông Hậu.
- Khí hậu: mang tính chất cận xích đạo gió mùa, chế độ nhiệt cao, ổn định, lượng mưa hàng năm lớn rất thuận lợi cho sản xuất lương thực, nhất là cây lúa.
- Sông ngòi: có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt thuận lợi tưới tiêu.
- Trở ngại lớn nhất của vùng là sự nhiễm phèn, nhiễm mặn của đất trong lúc nước ngọt lại không đủ vào mùa khô. 
	0,75

0,75
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-------------------------------Hết-------------------------------
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